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THAM GIA VUI TẾT TRUNG THU

Toán
LỚN HƠN, DẤU >. BÉ HƠN, DẤU < . BẰNG NHAU, DẤU = ( Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt
[bookmark: bookmark488]	- Biết so sánh số lượng; biết sử dụng các từ (lớn hơn, bé hơn, bằng nhau) và
các dấu (>, <, =) để so sánh các số. Thực hành sử dụng các dấu (>, <, =) để so sánh các số trong phạm vi 5.
[bookmark: bookmark489][bookmark: bookmark490]- HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học. Khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề.
- Vận dụng được kiến thức kĩ năng được hình thành trong bài học để giải quyết vấn đề thực tiễn. Biết trình bày ý kiến trước lớp.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Tivi, bộ đồ dùng toán 1
- HS: Bộ đồ dùng toán 1
[bookmark: bookmark491]	   III. Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	[bookmark: bookmark495][bookmark: bookmark493][bookmark: bookmark492]1. Khởi động
[bookmark: bookmark496]- HS xem tranh, chia sẻ theo cặp đôi những gì các em quan sát được từ bức tranh. 
	
- HS nhận xét về số quả bóng ở tay phải và số quả bóng ở tay trái của mỗi bạn.

	[bookmark: bookmark501]2. Hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark502][bookmark: bookmark498][bookmark: bookmark499][bookmark: bookmark503]a. Nhận biết quan hệ lớn hơn, dấu >
GV HD HS thực hiện lần lượt các thao tác sau:
	

	Quan sát hình vẽ thứ nhất và nhận xét.
	

	Nghe GV giới thiệu.
	- HS lấy thẻ dấu > trong bộ đồ dùng, gài vào thanh gài 4 >.

	- Thực hiện tương tự, GV gắn bên trái có 5 quả bóng, bên phải có 3 quả bóng.
HS nhận xét.
b. Nhận biết quan hệ bé hơn, dấu <
- GV HD HS quan sát hình vẽ thứ hai và nhận xét: Dấu < đọc là “bé hơn”.
c. Nhận biết quan hệ bằng nhau, dấu =
- GV HD HS quan sát hình vẽ thứ ba và nhận xét: “Bên trái có 3 quả bóng. Bên phải có 3 quả bóng, số bóng bên trái và số bóng bên phải bằng nhau”.
	






- HS lấy thẻ dấu < trong bộ đồ dùng, gài vào bảng gài 2 < 5, đọc “2 bé hơn 5”.


	- Ta nói: “3 bằng 3”, viết 3 = 3. Dấu “=” đọc là “bằng”.
	- HS lấy thẻ dấu = trong bộ đồ dùng, gài vào bảng gài 

	3. Củng cố
[bookmark: bookmark548][bookmark: bookmark549]- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?	
- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý? Kí hiệu toán học nào em cần nắm chắc.
	




Tiếng Việt
BÀI 16: GH (2 TIẾT)
          I. Yêu cầu cần đạt
[bookmark: bookmark987][bookmark: bookmark988]		- HS nhận biết âm và chữ gh; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có gh. Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có g, gh. Nắm được quy tắc chính tả: gh + e, ê, i/ g + a, o, ô, ơ,... Đọc đúng bài Tập đọc Ghế. Viết đúng các chữ gh, tiếng ghế gỗ; chữ số: 6, 7 (trên bảng con).
[bookmark: bookmark989]- Có tinh thần tự chủ và tự học, biết giải quyết vấn đề khi được GV giao cho nhiệm vụ 1 cách sáng tạo
- Luôn tự giác, tích cực tham gia các hoạt hoạt động khi có yêu cầu. Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, tình yêu với môn tiếng việt.
          II. Đồ dùng dạy học
          -  GV: Bảng cài, bộ thẻ chữ, tivi.
          - HS: Bảng con, phấn.
           III. Các hoạt động dạy học
	            Hoạt động của giáo viên
	              Hoạt động của học sinh

	[bookmark: bookmark993]1. Khởi động
- KTBC: GV kiểm tra 2 HS đọc bài Tập đọc Bể cá (bài 15).
[bookmark: bookmark994][bookmark: bookmark995]2. Bài mới:
- Giới thiệu bài
- GV chỉ chữ gh, phát âm: gờ
[bookmark: bookmark996]- GV lưu ý: Ở đây, âm gờ được ghi bằng chữ gờ kép.
a. Chia sẻ và khám phá (BT1: Làm quen)
[bookmark: bookmark997]- GV chỉ hình ghế gỗ, hỏi: Đây là cái gì? (Ghế gỗ).
[bookmark: bookmark998]- GV: Trong từ ghế gỗ, tiếng nào có chữ gờ kép (Tiếng ghế).
[bookmark: bookmark999]- GV chỉ: ghế.
- HS phân tích tiếng ghế. Một số HS nhắc lại.
[bookmark: bookmark1000][bookmark: bookmark1001]- HS nhìn mô hình, đánh vần và đọc tiếng ghế, gỗ. HS gắn lên bảng cài chữ gh mới học.
[bookmark: bookmark1002]3. Luyện tập 
a. Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có chữ g? Tiếng nào có chữ gh?)
[bookmark: bookmark1003]- GV chỉ từng chữ dưới hình. 
- GV giải nghĩa từ: gà gô, ghẹ 
[bookmark: bookmark1004][bookmark: bookmark1005]- GV chỉ từng chữ, cả lớp nói: Tiếng gà có “g đơn”... Tiếng ghi có “gh kép”...
b. Quy tắc chính tả (BT 3: Ghi nhớ)
[bookmark: bookmark1007]- GV giới thiệu quy tắc chính tả g/ gh, giải thích
[bookmark: bookmark1008]- GV chỉ sơ đồ 1: Khi đứng trước các chữ e, ê, i, âm gờ viết là gh kép. 
[bookmark: bookmark1011]- GV chỉ sơ đồ 2: Khi đứng trước các chữ khác (a, o, ô, ơ,...), âm gờ viết là g đơn. 
[bookmark: bookmark1012]4. Tập đọc (BT 4)
[bookmark: bookmark1013]- GV chỉ hình, giới thiệu
- GV đọc mẫu; kết hợp chỉ từng hình giới thiệu các loại ghế
Tiết 2
[bookmark: bookmark1014]- Luyện đọc từ ngữ: ghế gỗ, ghế da, ghế đá, bờ hồ.
[bookmark: bookmark1015]- Luyện đọc câu
[bookmark: bookmark1016]- GV: Bài có 4 tranh và 4 câu bên tranh.
[bookmark: bookmark1017][bookmark: bookmark1019]- (Đọc vỡ từng câu) GV chỉ chậm từng tiếng trong câu 1.  
- Thi đọc đoạn, bài


[bookmark: bookmark1020]
- Tìm hiểu bài đọc 
[bookmark: bookmark1025]+ Hà có ghế gì? 
[bookmark: bookmark1026]+ Ba Hà có ghế gì? 
[bookmark: bookmark1027]+ Bờ hồ có ghế gì? 
[bookmark: bookmark1028][bookmark: bookmark1029]+ Bà bế bé Lê ngồi ghế nào? 
[bookmark: bookmark1030]5. Tập viết (bảng con)
- Cả lớp đọc trên bảng các chữ, tiếng, chữ số: gh, ghế gỗ; 6, 7.
[bookmark: bookmark1031]- GV vừa viết chữ mẫu trên bảng lớp vừa hướng dẫn
[bookmark: bookmark1032]- GV cùng Hs nhận xét
[bookmark: bookmark1037]6. Củng cố, dặn dò: GV nhắc HS ghi nhớ quy tắc chính tả g/ gh.
	
- 2 HS đọc bài Bể cá.


- HS theo dõi lắng nghe.
- HS đọc lại đề bài
- HS (cá nhân, cả lớp): gờ.



- HS trả lời  Ghế gỗ.

- HS trả lời Tiếng ghế  


- HS phân tích

- HS đọc



- HS làm bài trong VBT. Báo cáo kết quả: HS 1 nói các tiếng có g (gờ đơn): gà gô, gõ, gỗ, gỡ cá. 

- HS 2 nói các tiếng có gh (gờ kép): ghi, ghẹ.



[bookmark: bookmark1010]- Cả lớp nhìn sơ đồ, nhắc lại quy tắc trên: gh + e, ê, i / g + a, o, ô, ơ,...





- Cả lớp đọc thầm; sau đó 1 HS đọc, cả lớp đọc. Tiếp tục với câu 2, 3, 4.
[bookmark: bookmark1018]


- HS luyện đọc tiếp nối từng câu.
- HS (làm việc nhóm đôi). Từng cặp HS nhìn SGK, cùng luyện đọc.
[bookmark: bookmark1021]
- Các cặp, tổ thi đọc tiếp nối 2 đoạn (mỗi cặp, tổ đọc lời dưới 2 tranh).
[bookmark: bookmark1022]- Các cặp, tố thi đọc cả bài.
[bookmark: bookmark1023]- 1 HS đọc cả bài.
[bookmark: bookmark1024]- Cả lớp đọc đồng thanh.
* Cả lớp đọc nội dung 2 trang của bài 16.
- HS trả lời


- HS Cả lớp đọc trên bảng các chữ, tiếng, chữ số: gh, ghế gỗ; 6, 7.
- HS viết: gh (2 - 3 lần). Sau đó viết: ghế gỗ (2 lần); 6, 7 (2 lần).



Ngày soạn: 24/9/2023
Ngày dạy: 3/10/2023
 Thứ ba, ngày 3 tháng 10 năm 2023
Âm nhạc
GV bộ môn soạn giảng

Tự nhiên và xã hội
AN TOÀN KHI Ở NHÀ (TIẾT 1)
I. Yêu cầu cần đạt
- Xác định được một số nguyên nhân có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà.  Lựa chọn được cách xử lý tình huống khi bản thân hoặc người nhà có nguy cơ bị thương hoặc đã bị thương do sử dụng một số đồ dùng không cẩn thận. Kể được những điều em biết về những người sống xung quanh em.
- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về nguyên nhân, cách xử lý trong một số tình huống có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà. 
- Biết cách xử lý tình huống xảy ra và an toàn khi ở nhà.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Tranh ảnh đồ dùng trong nhà.
- HS: SGK, tranh ảnh các vật dụng trong nhà.
III. Các hoạt động dạy học
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động 
	

	- Ổn định: GV cho HS hát bài hát
	- Hát

	-  Giới thiệu bài
	

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	* Hoạt động 1 : Tìm hiểu nguyên nhân có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà 
Bước 1: Làm việc theo nhóm 4 
- HS quan sát các hình ở trang 20 – 22 ( SGK ) để trả lời các câu hỏi: Mọi người trong mỗi hình đang làm gì? 
+ Việc làm nào có thể gây đứt tay, chân; bỏng, điện giật ? 
+ Nếu là bạn Hà, bạn An, em sẽ nói gì và làm gì?
	- HS quan sát.


- HS trả lời câu hỏi

	Bước 2. Làm việc cả lớp
	

	- GV cho từng nhóm báo cáo kết quả làm việc của mình.
- GV cùng HS nhận xét 
	- Đại diện một số cặp lên trình bày kết quả trước lớp.
- HS nhận xét nhóm bạn

	* GV kết luận hoàn thiện các câu trả lời.
	

	* Hoạt động 2. Xử lí tình huống khi bản thân và người khác bị thương 
	

	- Bước 1: Làm việc theo cặp
- HS làm cầu 2 của Bài 3 ( VBT ). 
- Một HS đặt câu hỏi, HS kia trả lời 
- GV HD HS đặt được câu hỏi ), gợi ý như sau: 
+ Bạn hoặc người thân trong gia đình đã từng bị thương ( đứt tay, chân; bỏng, điện giật) chưa ? 
+ Theo bạn, tại sao lại xảy ra như vậy ?
Y/C các thành viên nói cho nhau nghe
	- HS giới thiệu với bạn về nhà ở và quang cảnh xung quanh nhà ở của mình.
- Theo dõi HD.


+ HS thay nhau hỏi và trả lời
+ HS thay nhau hỏi và trả lời.

	Bước 2: Làm việc theo nhóm 6
	

	- GV yêu cầu Thảo luận cả nhóm để đưa ra cách xử lý khi em hoặc người nhà bị thương (đứt tay, chân; bóng, điện giật 
- GV theo dõi giúp đỡ HS.
	- HS thảo luận theo nhóm


	Bước 3: Làm việc cả lớp
	

	- GV cho HS lên trình bày kết quả làm việc ở bước 1, 2.
- GV cùng HS  nhận xét, hoàn thiện cách xử lí của từng nhóm 
- GV:“Nếu bạn hoặc người khác bị thương, hãy báo ngay cho người lớn hoặc gọi điện thoại tới số 115 khi thật cần thiết ”.
- Yêu cầu HS giới thiệu về những người sống quanh em theo gợi ý:
+ Trong gia đình em có những ai?
+ Hãy kể lại những điều em biết và nói về tình cảm của em dành cho những người than trong gia đình?
+ Gia đình em có những người hàng xóm nào?
+ Hãy kể lại những điều em biết và chia sẻ cảm nhận của em về những người hàng xóm sống quanh em?
- GV kết luận, tuyên dương HS.
3. Củng cố
- GV nhận xét tiết học
	- 1 số HS lên trình bày trước lớp.







- HS giới thiệu cá nhân.




Tiếng Việt
BÀI 17: GI, K (2 TIẾT)
		I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết âm và chữ cái gi, k; đánh vần, đọc đúng tiếng có mô hình âm đầu gi / k + âm chính. Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có âm gi (gi), âm k (cờ).
Nắm được quy tắc chính tả: k + e, ê, i / c + a, 0, ô, ơ,... Đọc đúng bài Tập đọc Bé kể. Biết viết các chữ gi, k và các tiếng giá (đỗ), kì (đà) trên bảng con.
	- Phát triển năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác. Trình bày ý kiến của mình trước đám đông.
	- Chăm học, chăm làm. Biết cởi mở và đoàn kết cùng bạn bè.
	II. Đồ dùng dạy học
      	- GV: Tranh ảnh, mẫu chữ gi, k; bộ đồ dùng TV, tivi
           III. Các hoạt động dạy học
	                     Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra 2 HS đọc bài Ghế   cả lớp viết bảng con: ghế gỗ.
- GV nhận xét
2. Bài mới
a. Giới thiệu bài: âm và chữ cái gi, k.
- GV chỉ tên bài.
- GV giới thiệu chữ K in hoa.
b. Chia sẻ và khám phá 
* Âm gi, chữ gi
- GV đưa lên bảng lớp hình ảnh và từ giá đỗ, hỏi : Đây là gì? 
- GV: Trong từ giá đỗ, tiếng nào có âm gi? - GV chỉ từ giá. 

c. Âm k, chữ k: GV giới thiệu hình ảnh kì đà; viết: kì đà. 
d. Luyện tập
* Mở rộng vốn từ 
 - GV HD như những bài trước
- GV chỉ từng từ, cả lớp đọc: kể, giẻ, kẻ,...
* Quy tắc chính tả 
- GV giới thiệu quy tắc chính tả c / k
- GV chỉ sơ đồ 1: Khi đứng trước e, ê, i, âm cờ viết là k. 
- GV chỉ sơ đồ 2: Khi đứng trước các chữ khác âm cờ viết là c.	
* Tập đọc
- GV chỉ hình ảnh mâm cỗ trong bữa giỗ; hỏi: Mâm cỗ có những món ăn gì? GV: Các em cùng đọc bài xem bé Lê kể gì về mâm cỗ.
- GV đọc mẫu.
Tiết 2
- Luyện đọc từ ngữ (đánh vần, đọc trơn): bi bô, bé kể, giã giò, giá đỗ. Luyện đọc câu.
+ GV: Bài có 6 câu 
+ GV chỉ từng câu.
+ Chỉ liền 2 câu 
+ Thi đọc đoạn, bài (theo cặp, tổ). Cuối cùng, 1 HS đọc cả bài, cả lớp đọc đồng thanh.
* Cả lớp nhìn SGK, đọc lại 2 trang 
* Tập viết (bảng con - BT 5)
- GV vừa viết từng chữ, tiếng vừa HD: chữ gi, chữ k, tiếng giá (đỗ), tiếng kì (đà).
3. Củng cố
- GV nhận xét tiết học.
- GV yêu cầu HS đọc lại bài đã học. Về nhà luyện viết chữ: gi,k
	
- HS viết bảng con



- HS (cá nhân, cả lớp): gi.
- HS: ca
- HS quan sát


- HS trao đổi nhóm đôi: tìm tiếng có gi, có k; làm bài trong VBT; báo cáo.
HS nói thêm tiếng có gi (gian, giàn, giao, giáo,...); có k (kì, kê, kém, kiên,...).
- HS cá nhân, cả lớp
	


- HS (cá nhân, cả lớp) nhìn sơ đồ, nói lại quy tắc chính tả: k + e, ê, i / c + a, o, ô, ơ,. ..







- HS cả lớp đọc thầm, rồi đọc thành tiếng (1 HS, cả lớp)




-  Đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 2-3 câu ngắn) (cá nhân, từng cặp).
- HS đọc: gi, k, giá đỗ, kì đà. đà.
- HS theo dõi, quan sát
- HS thi đọc





- HS viết: gi, k (2 lần). Sau đó viết: giá (đỗ), kì (đà).




Buổi chiều
                                                         Tiếng Việt
TẬP VIẾT: GH, GI, K
I. Yêu cầu cần đạt
	- Tô, viết đúng các chữ gh, gi,k các tiếng ghế (gỗ), giá (đỗ), kì (đà) – chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1. Tô, viết đúng các chữ số 6, 7
- Phát triển năng lực ngôn ngữ, giúp HS tự học và tự chủ trong quá trình học tập, có kĩ năng giải quyết vấn đề bằng ngôn ngữ tốt.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Tivi/ chữ mẫu
- HS: Bảng con, phấn, bút dạ 
III. Các hoạt động dạy học
	                   Hoạt động của GV
	                 Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.
[bookmark: bookmark1095]2. Luyện tập
- HS đọc trên bảng các chữ, tiếng: gh, ghế gỗ, gi, giá đỗ, k, kì đà.
- Tập tô, tập viết: gh, ghế gỗ
[bookmark: bookmark1098]- 1 HS nhìn bảng, đọc: gh, ghế gỗ; nói cách viết, độ cao các con chữ.
[bookmark: bookmark1096][bookmark: bookmark1099]- GV vừa viết mẫu lần lượt từng chữ, tiếng, vừa HD: chữ gh, tiếng ghế, tiếng gỗ.
[bookmark: bookmark1101]- HS tô, viết các chữ, tiếng gh, ghế gỗ trong vở Luyện viết 1, tập một.
- Tập tô, tập viết: gỉ, k, giá đỗ, kì đà (như mục b)
[bookmark: bookmark1100][bookmark: bookmark1102][bookmark: bookmark1103][bookmark: bookmark1104]- GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa HD: Chữ gi, tiếng giá, tiếng đỗ, chữ k:, tiếng kì, đà.
- Tập tô, tập viết chữ số: 6, 7
[bookmark: bookmark1105][bookmark: bookmark1107][bookmark: bookmark1108]3. Củng cố: 
- Tuyên dương những học sinh đã viết xong, khuyến khích những HS chưa hoàn thành
	


[bookmark: bookmark1097]- HS đọc
- HS lắng nghe

- HS tô, viết


- HS lắng nghe
- HS tô, viết các chữ, tiếng: gi, giá đỗ, k, kì đà.






- HS tô, viết các chữ số: 6, 7 




Tiếng Việt
[bookmark: bookmark902][bookmark: bookmark903][bookmark: bookmark904]KỂ CHUYỆN: ĐÔI BẠN
[bookmark: bookmark905]I. Yêu cầu cần đạt	
[bookmark: bookmark1226][bookmark: bookmark1227][bookmark: bookmark1228]	- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện. Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh. Nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện. Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Cuộc sống sẽ rất tốt đẹp nếu mọi người quan tâm đến nhau.
- HS nói to, rõ ràng. Trình bày rõ ràng, ngắn gọn nội dung cần trao đổi.
- Biết yêu quê hương, đất nước qua các bài học. Mạnh dạn, tự tin khi phát biểu.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Tivi, tranh ảnh về câu chuyện
III. Các hoạt động dạy học              
	            Hoạt động của GV
	     Hoạt động của HS

	[bookmark: bookmark1514]1. Khởi động: GV đưa lên bảng tranh minh hoạ truyện Hai chú gà con, mời HS 1 kể chuyện theo tranh 1, 2, 3; HS 2 nói lời khuyên của câu chuyện
	- HS kể theo tranh.


	2. Bài mới
[bookmark: bookmark1233][bookmark: bookmark1234]* Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện (gợi ý)
[bookmark: bookmark1235]* Quan sát và phỏng đoán
- Giới thiệu chuyện
[bookmark: bookmark1236]* Khám phá và luyện tập
[bookmark: bookmark1237]* Nghe kể chuyện
- GV kể 3 lần
	

- HS quan sát và nêu tên các nhân vật.
- Cả lớp lắng nghe.

	[bookmark: bookmark1232]* Trả lời câu hỏi theo tranh
[bookmark: bookmark1245][bookmark: bookmark1246][bookmark: bookmark1253]- GV chỉ từng tranh và đưa ra câu hỏi. Mồi 
* Kể chuyện theo tranh (không dựa vào câu hỏi)
[bookmark: bookmark1255]- Mỗi HS nhìn 2 tranh, tự kể chuyện.
[bookmark: bookmark1256]- HS kể chuyện theo tranh bất kì (trò chơi Ô cửa sổ hoặc bốc thăm).
[bookmark: bookmark1257]- 1 HS tự kể toàn bộ câu chuyện theo 6 tranh.
[bookmark: bookmark1258]- Sau mỗi bước, cả lớp và GV bình chọn bạn trả lời câu hỏi đúng, bạn kể to, rõ, kể hay, biết hướng đến người nghe khi kể.
[bookmark: bookmark1259][bookmark: bookmark1260]* Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
[bookmark: bookmark1261][bookmark: bookmark1262]- GV: Câu chuyện muốn nói điều gì? 
- GV chốt
[bookmark: bookmark1263]- Cả lớp bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu chuyện.
[bookmark: bookmark1264]3. Củng cố
[bookmark: bookmark1265]- GV biểu dương những HS kể chuyện hay. Dặn HS về nhà kể cho người thân nghe câu chuyện về hai chú sóc luôn nghĩ đến nhau, chia sẻ “ngọt bùi” cho nhau.
	
- Mỗi HS trả lời câu hỏi dưới 1 tranh



- HS thi kể theo hình thức GV đưa ra.




- Hai bạn sóc rất yêu quý nhau, luôn chia sẻ những gì có được cho nhau. Hai bạn sóc luôn vì nhau, làm việc tốt cho nhau.




Hoạt động trải nghiệm
AN TOÀN KHI VUI CHƠI 
          I. Yêu cầu cần đạt	
- Nêu được những  việc nên làm và không nên làm khi vui chơi.
- Thể hiện cảm xúc và cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống, hoàn cảnh quen thuộc để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi tham gia vui chơi.
- Có kỹ năng tự điều chỉnh hành vi và tự bảo vệ bản thân, thể hiện cách ứng xử phù hợp khi tham gia vui chơi an toàn.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Thẻ mặt cười, mặt mếu, tivi
- HS: Giấy A0, giấy màu, bút vẽ.
III. Các hoạt động dạy học              
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động 
	

	- Ổn định: 
	- Hát

	-  Giới thiệu bài:
	

	2. Khám phá 
* Hoạt động 1. Cùng vui chơi.
- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm từ 4 đến 6 HS. 
- GV cho mỗi nhóm HS tự chọn một trò chơi để cùng nhau tham gia.
- GV cho các nhóm chơi trò chơi mình đã chọn:
	

- HS chia mỗi nhóm từ 4 đến 6 HS. 

- Mỗi nhóm HS tự chọn một trò chơi để cùng nhau tham gia: 
- HS chơi trò chơi theo nhóm.


	Bước 1. Thảo luận cặp đôi: 
- GV cho HS tạo thành các cặp đôi.
- Cho các cặp HS chia sẻ theo các câu hỏi gợi ý: 
+ Bạn vừa tham gia trò chơi nào?
+ Khi tham gia trò chơi, bạn cảm thấy như thế nào? 
+ Theo bạn, nên làm gì và không nên làm gì để đảm bảo an toàn khi tham gia, trò chơi đó? 
	
- HS tạo thành các cặp đôi theo bàn.
- HS 1 nêu câu hỏi, HS2 trả lời câu hỏi của bạn. Sau đó đổi vai.
+ HS trả lời 
+ HS trả lời theo cảm nhận của bản thân.

+ HS trả lời theo quan điểm của mình.

	Bước 2. Làm việc cả lớp: 
- GV  cho 2 đến 3 cặp HS lên chia sẻ trước lớp. 
- GV nhận xét chung và đặt câu hỏi: 
+ Ngoài những trò chơi vừa được tham gia, các em còn tham gia các trò chơi nào khác?
+ Những trò chơi nào chúng ta nên chơi ở trường? Vì sao? 
	
- Đại diện các nhóm lên chia sẻ 
- Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời theo vốn sống của mình.


+ HS đưa ra quan điểm của mình.

	* GV kết luận
	- Theo dõi, lắng nghe

	3. Luyện tập 

	

*Hoạt động 2: Quan sát tranh và chọn  hoặc .
- Cho HS quan sát các hình từ 1 đến 4 trong SGK trang 13 và thảo luận cặp đôi với các câu hỏi GV đưa ra
 - GV mời một số cặp HS lên trước lớp, chỉ tranh và bày tỏ thái độ của mình với việc làm của các bạn trong tranh. 
- GV cùng HS nhận xét
- GV có thể đặt câu hỏi để HS liên hệ thêm về bản thân: Em đã từng tham gia trò chơi giống bạn chưa? Nếu em có mặt ở đó, em sẽ nói với các bạn điều gì? 
	



- Làm việc theo nhóm

- HS trình bày những cảm nhận của cá nhân các em với bạn trong nhóm.
- Đại diện các nhóm lần lượt lên chia sẻ trước lớp.

- HS nhận xét nhóm bạn
- HS trả lời cá nhân.

	* Kết luận
	- Lắng nghe, ghi nhớ

	*Hoạt động 3: Thực hành cam kết “Vui chơi an toàn”
Bước 1. Cá nhân chọn bông hoa vui chơi an toàn: 
- GV cho HS quan sát và lựa chọn những bông hoa vui chơi an toàn mà bản thân sẽ thực hiện sau bài học.
 Bước 2. Cả lớp cùng làm bảng “Cam kết vui chơi an toàn”.
- GV giới thiệu bảng “Cam kết vui chơi an toàn được làm bằng tờ giấy Ao.  
- Cho HS lên dán những bông hoa đã chọn.

Bước 3. Trưng bày và giới thiệu về bảng “Cam kết vui chơi an toàn”.
- GV mời HS lên thuyết trình về bông hoa vui chơi an toàn của mình.
 - GV trưng bày bảng “Cam kết vui chơi an toàn” ở cuối lớp hoặc treo ở tường hoặc bên ngoài hành lang của lớp học.
	

- Làm việc cá nhân.

- HS quan sát và lựa chọn những bông hoa vui chơi an toàn mà bản thân sẽ thực hiện sau bài học.
- Làm việc cả lớp 

- Lắng nghe

- Từng HS dán những bông hoa đã chọn về những việo sẽ làm để vui chơi an toàn lên bảng cam kết.
- Làm việc cả lớp

- Một số HS lên thuyết trình về bông hoa vui chơi an toàn của mình.


	4. Củng cố.
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- Về nhà chia sẻ với người thân về cảnh quan và cảm nhận của mình về Vui chơi an toàn.
	
- Lắng nghe



Ngày soạn: 24/9/2023
Ngày dạy: 4/10/2023
Thứ tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023
Mĩ thuật
GV bộ môn soạn giảng

Thể dục
GV bộ môn soạn giảng


Tiếng Việt
BÀI 18: KH, M (2 TIẾT)
I. Yêu cầu cần đạt	
[bookmark: bookmark1112][bookmark: bookmark1113][bookmark: bookmark1114][bookmark: bookmark1115]	- Nhận biết âm và chữ cái kh, m; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có kh, m. Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có âm kh, âm m. Đọc đúng bài Tập đọc Đố bé. Biết viết trên bảng con các chữ và tiếng: kh, m, khế, me.
	- Có ý thức tự giác cao trong học tập. Đọc chữ trôi chảy. HS nói to, rõ ràng. Trình bày rõ ràng, ngắn gọn nội dung cần trao đổi.
- Biết yêu quê hương, đất nước qua các bài học. Mạnh dạn, tự tin khi phát biểu.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Tivi, bộ đồ dùng TV1. 
III. Các hoạt động dạy học              
	[bookmark: bookmark1117]Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	[bookmark: bookmark1119]1. Kiểm tra bài cũ
[bookmark: bookmark1120]- 2 HS đọc bài Tập đọc Bé kể, nhắc lại quy tắc chính tả của c/k
[bookmark: bookmark1121][bookmark: bookmark1122][bookmark: bookmark1123]2. Bài mới
* Giới thiệu bài: GV chỉ tên bài: kh, m, giới thiệu bài: âm và chữ kh, m.
[bookmark: bookmark1125]- GV giới thiệu chữ M in hoa.
[bookmark: bookmark1126]* Chia sẻ và khám phá (BT 1)
[bookmark: bookmark1127]* Âm kh và chữ kh
[bookmark: bookmark1128]- GV chỉ hình quả khế hỏi: Đây là quả gì? 
[bookmark: bookmark1129][bookmark: bookmark1130]- GV viết bảng khế. Cho HS phân tích tiếng khế
- Âm m và chữ m: Làm tương tự với âm m và tiếng me 
* Củng cố: HS: Các em vừa học 2 chữ mới là kh, m; 2 tiếng mới là khế, me.
[bookmark: bookmark1131]3. Luyện tập
* Mở rộng vốn từ (BT 2)
[bookmark: bookmark1132][bookmark: bookmark1134]- GV chỉ từng tiếng, cả lớp: Tiếng mẹ có âm m, tiếng khe có âm kh,...
[bookmark: bookmark1135][bookmark: bookmark1157][bookmark: bookmark1158]- GV cùng HS nhận xét
	
-2HS đọc bài, 1 HS nhắc lại quy tắc chính tả: k/c 

-  HS (cá nhân, cả lớp): khờ.  





- Quả khế.

- HS phân tích, đánh vần, đọc trơn

- HS gắn lên bảng cài chữ: kh, m.
- HS đọc từng chữ dưới hình: mẹ, mỏ, khe đá,...
[bookmark: bookmark1133]- Từng cặp HS trao đổi, làm bài; 

	* Tập đọc (BT 3)
- GV chỉ hình minh hoạ bài đọc Đố bé, giới thiệu 3 bức tranh tả cảnh trong gia đinh Bi. 
- GV chỉ từng hình, đọc mẫu.
- Luyện đọc từ ngữ: đố Bi, mẹ có gì, cá kho khế, có bé Li.
- Luyện đọc từng lời dưới tranh
- GV: Bài có 3 tranh và lời dưới 3 tranh 
- GV chỉ từng câu 
- Đọc từng lời dưới tranh.
- Thi đọc tiếp nối 2 đoạn; thi đọc cả bài.
- Đọc theo lời nhân vật
- GV chỉ lời của mẹ Bi, Bi, bố Bi.
- GV mời 3 HS giỏi đọc theo vai. GV khen HS nào đọc to, rõ, đúng lời nhân vật, kịp lượt lời.
* Tìm hiểu bài đọc
- Qua bài đọc, em hiểu điều gì? 


* Tập viết 
- GV vừa viết mẫu từng chữ vừa hướng dẫn
- Chữ kh, chữ m, tiếng khế, tiếng me.
- GV cùng HS nhận xét
4. Củng cố: 
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà học bài.
	



- Cho cả lớp đọc thầm, rồi đọc thành tiếng (1 HS, cả lớp).

- Đọc cá nhân, từng cặp.
- 1 HS đọc cả bài, cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
- Cả lớp đọc lại 2 trang sách vừa học.
- Cả lớp nhìn bảng đọc các chữ, tiếng vừa học.
HS quan sát.
- HS đọc theo vai.


- Gia đình Bi sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Mọi người trong gia đình Bi rất vui tính. Quan hệ giữa bố mẹ và Bi rất thân ái.
- HS viết: kh, m (2 lần). Sau đó viết: khế, me.



- HS lắng nghe.



Ngày soạn: 24/9/2023
Ngày dạy: 5/10/2023
   Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023
Toán
Đ/C Vũ Tuấn soạn giảng

	Đạo đức
Đ/C Vũ Tuấn soạn giảng


Tiếng Việt
BÀI 19: N -  NH (2 TIẾT)
[bookmark: bookmark1162][bookmark: bookmark1163]	I. Yêu cầu cần đạt
[bookmark: bookmark1164][bookmark: bookmark1165][bookmark: bookmark1166][bookmark: bookmark1167]	- Nhận biết các âm và chừ n, nh; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có n, nh. Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có âm n, âm nh. Đọc đúng bài Tập đọc Nhà cô Nhã. Biết viết trên bảng con các chữ và tiếng: n, nh, nơ, nho; chữ số 8, 9.
	- Giúp HS biết giải quyết vấn đề khi được GV giao cho nhiệm vụ 1 cách sáng tạo
          - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, tình yêu với môn tiếng việt.
           II. Đồ dùng dạy học
           - GV: Tivi, bộ thẻ chữ
           - HS: Bộ đồ dùng TV
		III. Hoạt động dạy và học
	           Hoạt động của GV
	      Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- GV kiểm tra bài Đố bé
[bookmark: bookmark1170][bookmark: bookmark1171]- Giới thiệu bài: âm và chữ n, nh.
[bookmark: bookmark1172][bookmark: bookmark1174]2. Khám phá
a. HĐ 1: Chia sẻ và khám phá 
[bookmark: bookmark1175]* Âm n và chữ n: 
- GV chỉ hình cái nơ: Đây là gì? 
[bookmark: bookmark1176]- GV viết n, ơ = nơ.  Phân tích tiếng nơ. 
*Âm nh và chữ nh: Làm tương tự với tiếng nho. Đánh vần: nhờ - o - nho / nho.
* GV chỉ các âm, từ khoá vừa học, cả lớp đọc.
[bookmark: bookmark1177]b. HĐ 2: Luyện tập
[bookmark: bookmark1178][bookmark: bookmark1181]- GV giải nghĩa từ: nhị, nỏ
* Tập đọc (BT 3)
[bookmark: bookmark1182]- GV chỉ hình, giới thiệu nhà cô Nhã.
[bookmark: bookmark1183]GV đọc mẫu; giải nghĩa từ: cá mè, ba ba.
Tiết 2
- Luyện đọc từ ngữ: cô Nhã, bờ hồ, nhà nho nhỏ, cá mè, ba ba, nho, khế.
[bookmark: bookmark1185]- Luyện đọc câu
[bookmark: bookmark1186]- GV: Bài đọc có mấy câu?

[bookmark: bookmark1187]- GV chỉ chậm từng câu.
[bookmark: bookmark1188]
- Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân, từng cặp).
[bookmark: bookmark1189]- Thi đọc đoạn, bài. 
- Tìm hiểu bài đọc
[bookmark: bookmark1190]- GV nêu YC; cho cả lớp đọc.
[bookmark: bookmark1191]- HS nhìn hình minh hoạ, nói tiếp để hoàn thành câu.
[bookmark: bookmark1194][bookmark: bookmark1192]* Tập viết (BT 4)
[bookmark: bookmark1195]- Cả lớp nhìn bảng đọc các chữ, tiếng, chữ số vừa học.
[bookmark: bookmark1196]- GV vừa viết chữ mẫu trên bảng lớp vừa HD HS viết chữ n, nh; tiếng nơ, nho và số 8, 9
[bookmark: bookmark1204][bookmark: bookmark1203]3. Củng cố
- GV nhận xét giờ học.
- GV dặn HS về nhà cố gắng học bài.
	

2 HS đọc bài Đố bé (bài 18).



- Cái nơ


- HS gắn lên bảng cài: n, nh.
- HS đọc chữ dưới hình
[bookmark: bookmark1180]- HS nói 3-4 tiếng ngoài bài có âm n, có âm nh.





- HS đọc thầm các từ ngữ.
 
- HS đếm: 4 câu.
- Cả lớp đọc thầm rồi đọc thành tiếng 
- 1 HS đọc cả bài, cả lớp đọc đồng thanh.
- HS đọc

[bookmark: bookmark1193]- HS 1 nhìn hình nói tiếp câu a. HS 2 nhìn hình hoàn thành câu b.
- Cả lớp nhìn hình, đọc lại 2 câu văn.
- Cả lớp đọc lại 2 trang của bài 19; 


- HS đọc: n, nh, nho nhỏ, nơ
- HS theo dõi, quan sát
- HS viết: n, nh (2 lần). Viết: nơ, nho. Viết: 8, 9.
- HS đọc lại bài vừa học



Ngày soạn: 24/9/2023
Ngày dạy: 6/10/2023
  Thứ sáu, ngày 6 tháng 10 năm 2023
Thể dục
     DÀN HÀNG NGANG, DỒN HÀNG NGANG (TIẾT 2)
I. Yêu cầu cần đạt
- Biết khẩu lệnh và cách thực hiện dàn hàng ngang và dồn hàng ngang.Thực hiện được dàn hàng ngang, dồn hàng ngang, điểm số
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động  và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.
II. Địa điểm – Phương tiện
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
 	III. Phương pháp và hình thức tổ chức
- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 
- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm.
IV. Tiến trình tiết học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Phần mở đầu
- GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV cho HS khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
2. Phần cơ bản
*Hoạt động 1: Dàn hàng ngang
- Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
- GV hô - HS tập theo GV.
- GV quan sát, sửa sai cho HS.
- Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Thi đua giữa các tổ
- Nhận xét, khen ngợi học sinh
* Trò chơi “lò cò tiếp sức”, “đứng ngồi theo lệnh”.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 
- Cho HS chơi thử và chơi chính thức. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
Hoạt động 2: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
- GV hô - HS tập theo GV.
- GV  quan sát, sửa sai cho HS.
- Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
* Dóng hàng - Điểm số
- Thi đua giữa các tổ
- Nhận xét, khen ngợi học sinh
3. Kết thúc
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
- Nhận xét kết quả học tập của HS
	
- Lắng nghe


- Học sinh thực hiện




- Đội hình HS quan sát tranh
- HS quan sát GV làm mẫu


- HS thực hiện

- Các tổ tập luyện

- Các tổ thi đua



- HS lắng nghe

- HS chơi




- HS quan sát GV làm mẫu

- HS thực hiện

- Các tổ tập luyện

- HS thực hiện

- HS thực hiện

- Các tổ thi đua


- HS thực hiện thả lỏng




Tiếng Việt
TẬP VIẾT: KH, M, N, NH
         I. Yêu cầu cần đạt 	
	- Tô, viết đúng các chữ kh, m, n, nh, các tiếng khế, me, nơ, nho - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét. Tô, viết đúng các chữ số 8, 9.
         - HS bước đầu biết tự học, nhận ra cái đẹp trong cuộc sống.
         - Thường xuyên trao đổi bài với bạn, thầy cô giáo. Có sự tập trung, chú ý nghe giảng bài.
II. Đồ dùng dạy học
          - GV: Máy tính, tivi, mẫu chữ kh, m, n, nh.
          - HS: Bảng con, vở tập viết
III. Các hoạt động dạy học         
	            Hoạt động của GV
	                Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài
	

	[bookmark: bookmark1214]2. Luyện tập
- GV viết các chữ lên bảng y/c HS đọc.

[bookmark: bookmark1217][bookmark: bookmark1215]- GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa  hướng dẫn: Chữ kh, tếng khế, chữ m, tiếng me. 

[bookmark: bookmark1219][bookmark: bookmark1218]- GV viết mẫu, hướng dẫn: chữ n, tiếng nơ, chữ nh, tiếng nho



[bookmark: bookmark1220]- Tập tô, tập viết chữ số 8, 9.
	
- HS nhìn bảng, đọc các chữ, tiếng: kh, khế, m, me, n, nơ, nh, nho.

[bookmark: bookmark1212]- Tập tô, tập viết: kh, khế, m, me
[bookmark: bookmark1213]- 1 HS đọc các chữ, tiếng.
- HS theo dõi, quan sát.
- HS tô, viết: kh, khế, m, me trong Vở Luyện viết 1, tập một.
[bookmark: bookmark1216]- Tập tô, tập viết: n, nơ, nh, nho 
- HS theo dõi, quan sát 
- HS tô, viết: n, nơ, nh, nho trong Vở Luyện viết 1, tập một.
- HS tô, viết các chữ số: 8, 9 trong vở 

	3. Củng cố
- Tuyên dương những học sinh đã hoàn thành bài viết, những e chưa xong về nhà cố gắng hoàn thành.
	




Tiếng việt
BÀI 21: ÔN TẬP
[bookmark: bookmark949][bookmark: bookmark950]          I. Yêu cầu cần đạt	
[bookmark: bookmark1269][bookmark: bookmark1270]	- Biết ghép các âm đã học thành tiếng theo đúng quy tắc chính tả: c, g + a, o, ô, ơ,... / k + e, ê, i, ia / gh + e, ê, i. Đọc đúng bài Tập đọc Bi ở nhà.
	- HS tự học và tự chủ trong quá trình học tập. Có khả năng trình bày kết quả làm việc của nhóm.
	- Yêu thích ngôn ngữ, chăm chỉ học tập. Luôn nỗ lực hoàn thành các công việc được giao.
	II. Đồ dùng dạy học
[bookmark: bookmark1271][bookmark: bookmark1272]	- GV: Tivi, bộ thẻ chữ.
	- HS: Bộ đồ dùng tiếng việt 1
	III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài
- GV nêu  mục tiêu của bài học
	- HS chú ý lắng nghe

	[bookmark: bookmark1276][bookmark: bookmark1292][bookmark: bookmark1283][bookmark: bookmark1282][bookmark: bookmark1277]2. Luyện tập
	

	a. BT 1 (Ghép các âm đã học thành tiếng) 
[bookmark: bookmark1278]- GV đưa lên bảng lớp mô hình ghép âm; nêu YC.
[bookmark: bookmark1279]- GV chỉ từng chữ (âm đầu) ở cột dọc
[bookmark: bookmark1280]- GVchỉ từng chữ (âm chính) ở cột ngang
[bookmark: bookmark1281]- GV chỉ chữ,	 cả lớp đồng thanh ghép (miệng) từng tiếng theo cột ngang:
	


- Cả lớp đọc: c, k, g, gh.

- Cả lớp đọc: a, o, ô, ơ, e, ê, i, ia.

	b. Tập đọc (BT2)
[bookmark: bookmark1284]- GV chỉ hình, giới thiệu bài đọc kể về việc Bi dỗ em bé giúp mẹ.
[bookmark: bookmark1285]- GV đọc mẫu.

[bookmark: bookmark1288][bookmark: bookmark1286]- GV: Bài có 7 câu.
[bookmark: bookmark1289][bookmark: bookmark1291]- GV chỉ từng câu.

- Thi đọc đoạn, bài (theo cặp, tổ). 

c. BT 3 (Em chọn chữ nào?)
- GV đưa lên bảng 3 thẻ từ, nêu yêu cầu của BT.

	
- HS lắng nghe
- Luyện đọc từ ngữ: có giỗ, nhờ, dỗ bé, bé nhè, lơ mơ, nhè nhẹ, khó ghê cơ.
[bookmark: bookmark1287]- Luyện đọc câu
-  Cả lớp đọc thầm rồi đọc thành tiếng (1 HS, cả lớp).
[bookmark: bookmark1290]- Đọc tiếp nối từng câu. Từng cặp đọc bài.
- 1 HS đọc cả bài, cả lớp đọc cả bài.
- HS nhắc lại quy tắc chính tả c/k,g/gh
- HS làm bài vào vở 
- Cả lớp đọc kết quả. HS sửa bài theo đáp án (nếu làm sai).

	3. Củng cố: 
- GV nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về ôn lại bài tập đọc. 
	


Toán
LUYỆN TẬP
		I. Yêu cầu cần đạt
	- Biết sử dụng các dấu (>, <, =) để so sánh các số trong phạm vi 10.
	- HS phát triển mô hình hoá toán học, khả năng tư duy và lập luận.
	- Vận dụng được kiến thức kĩ năng được hình thành trong bài học để giải quyết vấn đề thực tiễn. Biết giúp đỡ bạn bè khi bạn gặp khó khăn. Tích cực tham gia phát biểu xây dụng bài học.
		II. Đồ dùng dạy học
- GV: Ti vi, bộ đồ dùng toán 1
- HS: Bộ đồ dùng toán 1	
		III. Hoạt động dạy và học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- Chơi trò chơi “Ghép thẻ” theo nhóm. Mỗi nhóm dùng 2 bộ thẻ các số từ 1 đến 5 và 2 bộ thẻ các dấu (>, <, =) để ghép thành các mệnh đề đúng. Chẳng hạn: 1 < 5; 4 = 4; 3 >2; ...
	- Các nhóm kiểm tra chéo kết quả của nhau, nhóm nào lập được nhiều mệnh đề đúng và nhanh nhất sẽ thắng cuộc.
- HS rút ra nhận xét qua trò chơi

	2. Thực hành
Bài  1
	

	- Cho HS quan sát hình vẽ thứ nhất, so sánh số lượng khối lập phương bên trái với bên phải bằng cách lập tương ứng một khối lập phương bên trái với một khối lập phương bên phải. Nhận xét.
	- HS quan sát
- HS thực hành so sánh số lượng khối lập phương ở các hình vẽ tiếp theo và viết kết quả vào vở: 4 < 6; 7 = 7.

	- GV cho HS đối chiếu vở với nhau.
	- Đối vở cùng kiểm tra và chia sẻ với bạn cách làm.

	Bài 2: Cho HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng các dấu (>, <, =) và viết kết quả vào vở.
	- HS thực hiện 
- Đổi vở cùng kiểm tra, đọc kết quả và chia sẻ với bạn cách làm.

	Bài 3: HS lấy các thẻ số 4, 8, 5. Đố bạn chọn ra thẻ ghi số lớn nhất, số bé nhất rồi sắp xếp các the số trên theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.
	

	Có thể thay bằng các thẻ sổ khác hoặc lấy ra 3 thẻ số bất kì (trong các số từ 0 đến 10) và thực hiện tương tự như trên.
	

	Bài 4: Cho HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?
	- HS đếm và chỉ ra bạn có ít viên bi nhất, bạn có nhiều viên bi nhất.

	- GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn về so sánh liên quan đến tình huống bức tranh.
	

	3. Củng cố
- Để có thể so sánh chính xác hai số, em nhắn bạn điều gì?
	




Buổi chiều
                                                 Tự nhiên và Xã hội
AN TOÀN KHI Ở NHÀ (TIẾT 2)
I. Yêu cầu cần đạt
- Xác định được một số nguyên nhân có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà. Chỉ ra được tên đồ dùng trong nhà nếu sử dụng không cẩn thận, không đúng cách có thể làm bản thân hoặc người khác gặp nguy hiểm. Nêu được những lưu ý khi sử dụng một số đồ dùng trong nhà để đảm bảo an toàn. Xác định và thực hiện được những việc nên làm thể hiện sự than thiện, quan tâm, kính trọng đối với những người sống quanh em.
- Tích cực tham gia hoạt động học tập
- Đoàn kết với bạn bè
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Tivi, máy tính
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Ổn định: GV cho HS hát bài hát
-  Giới thiệu bài
2. Khám phá
*Hoạt động 3. Xác định cách sử dụng an toàn một số đồ dùng trong nhà
- HS quan sát các hình ở SGK để trả lời câu hỏi 
- GV cho HS lên chia sẻ trước lớp
- GV cùng HS theo dõi, bổ sung
3. Luyện tập và vận dụng
*Hoạt động 4. Thảo luận nhóm về những lưu ý khi sử dụng một số độ trong nhà để đảm bảo an toàn an toàn
Bước 1: Làm việc theo nhóm 4 
+ Nêu một số lưu ý khi sử dụng những đồ dùng đó để đảm bảo an toàn
Bước 2 : Làm việc cả lớp 
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp .
- GV nhận xét
- GV kết luận
- Liên hệ HS khi ở nhà
- GV mời một vài bạn lên chia sẻ trước lớp.

- GV cùng HS khác nhận xét phần trình bày của các bạn.
*Hoạt động 5. Tìm các đồ dùng trong gia đình có thể dẫn đến bị thương , nguy hiểm (đứt tay, chân; bổng; điện giật) 
 - GV phát cho HS phiếu tìm hiểu các đồ dùng trong gia đình mình.
- HS sẽ báo cáo kết quả tìm tòi của mình trong nhóm vào buổi học sau.
+ Yêu cầu HS xác định những hành động nên và không nên làm đối với những người sống quanh em?
+ Kể những việc em đã làm thể hiện sự thân thiện, quan tâm, kính trọng, lễ phép đối với những người sống quanh em?
- GV kết luận, tuyên dương HS.
4. Củng cố dặn dò
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
	
- Hát
- Lắng nghe



- HS quan sát và trả lời

- Lần lượt HS trình bày
- HS nhận xét bạn





- HS làm việc theo nhóm 4



- Các nhóm lên trình bày

- HS tham gia đánh giá bạn

- Lần lượt HS lên giới thiệu  trước lớp về các phòng và đồ dùng trong các phòng của gia đình mình.
- HS tham gia đánh giá bạn.




- HS hoàn thành phiếu BT

- HS báo cáo kết quả

- HS trả lời theo ý hiểu của mình.





Tăng cường Tiếng Việt
ÔN LUYỆN ÂM Ê - L; G - H
         I. Yêu cầu cần đạt
         - Ôn luyện các âm và chữ cái ê - l; g – h. Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm ê - l; g - h; tìm được chữ ê - l; g – h trong bộ chữ.
Luyện viết đúng các chữ ê - l; g - h
        - Có khả năng cộng tác, chia sẻ cùng bạn.
       - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
       II. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Hoạt động khởi động 
- Ổn định
- Giới thiệu bài: Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ ôn luyện âm ê - l ; g - h
2. Hoạt động luyện tập
a. Ôn luyện âm ê - l ; g - h
- GV gắn lên bảng các chữ cái ê - l; g - h
- GV chỉ lần lượt các chữ cái ê - l; g - h cho HS ôn luyện lại 
- GV nhận xét	
b. Nói tên sự vật có âm ê - l 
- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời học sinh nói tên từng con vật.
- GV cho HS chỉ từng hình yêu cầu cả lớp nói tên từng sự vật.
c. Tìm tiếng có âm g - h
+ GV chỉ hình dê gọi học sinh nói tên con vật.
+ GV chỉ hình khỉ gọi học sinh nói tên con vật.
- GV đố học sinh tìm 3 tiếng có âm g - h
* Trường hợp học sinh không nghĩ ra tiếng có âm g - h thì GV phát âm thật chậm, kéo dài để giúp HS phát hiện ra.


d. Nói tên sự vật và tìm tiếng có âm ê – l (tương tự âm g - h)
3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
	
- Hát
- HS lắng nghe
 



- HS quan sát
- HS đọc nồi tiếp từng chữ cái. Sau đó đọc bất kì, đọc đồng thanh tất cả các chữ 

- HS quan sát
 
- HS lần lượt nói tên từng sự vật. có âm ê - l . HS nói đồng thanh



- HS nói to gà (vì tiếng gà có âm g)

- HS nói thầm khỉ  (vì tiếng khỉ không có âm h)
- HS nói theo suy nghĩ của các em
 - HS cả lớp đồng thanh nói to tiếng có âm g, h nói thầm tiếng không có âm g, h
- HS thực hiện tương tự


- HS lắng nghe





Sinh hoạt lớp
CHIA SẺ ĐIỀU EM HỌC ĐƯỢC TỪ CHỦ ĐỀ “TRƯỜNG TIỂU HỌC”
          I. Yêu cầu cần đạt	
- Quan sát và chia sẻ trước lớp về những hoạt động và cảm xúc của bản thân trong ngày tết Trung thu. HS chọn quyển truyện thư viện góc lớp đọc.
 - Tự nhận xét và đánh giá bản thân về những điều đã đạt được sau khi tham gia các hoạt động của chủ đề “Trường tiểu học”. Biết chia sẻ câu chuyện mình đọc với bạn.
 - HS đoàn kết, yêu trường, lớp của mình. HS yêu thích đọc sách.
 II. Đồ dùng dạy học
 - Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần.
           III. Các hoạt động dạy học
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định: Hát
2. Các bước sinh hoạt
2.1. Nhận xét trong tuần 4
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:


+ Đi học chuyên cần.

+ Tác phong , đồng phục.

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  

+ Vệ sinh. 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học
*Tuyên dương: GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
*Nhắc nhở: GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.2. Phương hướng tuần 5
- Thực hiện dạy tuần 5, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.
- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
2.3. Chia sẻ những điều em học được từ chủ đề “Trường Tiểu học”.
- GV tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi về những hoạt động và cảm xúc khi tham gia lễ hội tết Trung thu.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp về những hoạt động và cảm xúc của HS khi tham gia lễ hội tết Trung thu. 
- Tổ chức cho HS tự đánh giá những điều đã đạt được sau khi tham gia các hoạt động của chủ đề “Trường tiểu học”. Giáo viên có thể đặt ra các câu hỏi: 
+ Em thích hoạt động nào nhất trong chủ đề này? Tại sao?
+ Em thích những nơi nào trong trường học?
+ Em đã làm gì để giữ gìn trường, lớp sạch, đẹp? 
+ Em đã làm gì để vui chơi an toàn?)
+ HS chọn sách thư viện và đọc theo nhóm đôi.
- GV nhận xét tiết học.
	 


- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.
+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 
- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.







- Chia cặp theo bàn. Thảo luận


- Lần lượt các cặp lên chia sẻ.


- HS tự đánh giá bản thân.











- HS chọn sách theo ý thích của mình và đọc theo nhóm đôi.




	                     BGH duyệt ngày 29/9/2023
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	          Đã KT ngày 26/09/2023
          TTCM: Phạm Thị Hằng
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